NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC  MÔN BÓNG CHUYỀN BẰNG NHỮNG BÀI TẬP CHIẾN THUẬT MỚI

                               Trần Văn Tự
                               Bộ môn GDTC 

*Đặt vấn đề : 
Thực hiện chỉ thị của nhà trường về đề án đổi mới chương trình và thời lượng môn học GDTC cho nên việc giảng dạy cho sinh viên thời gian còn quá ít, vì thế nên việc tiếp thu và hoàn thiện kĩ, chiến thuật một cách khó khăn. Nên việc áp dụng những bài tập chiến thuật mới và đơn giản là việc làm cần thiết và cấp bách cho sinh viên. 

*Nội dung :

Bài tập 1:

Yêu cầu: Tập phối hợp tấn công giữa số 5 hoặc 6 bước 1, số 3 chuyền 2, số 2 và 4 đập bóng.

Cách tiến hành:

Phát bóng vào số 5 hoặc 6 cuối sân bằng các kỹ thuật phát bóng khác nhau. Số 5 hoặc 6 bắt bước 1 lên vị trí số 3. Số 3 làm nhiệm vụ chuyền hai với tầm bóng cao trung bình để số 4 hoặc số 2 đập bóng chính diện.

Bái tập 2:

Yêu cầu: Người phát bóng, phát chuẩn vào khu vực giữa số 6 và số 1 trên sân. Số 1 hoặc 6 làm nhiệm vụ chuyền một lên khu vực giữa số 2 và số 3. Số 4 và 2 thực hiện đập bóng.

Cách tiến hành:

Sau khi đối phương (người phục vụ) phát bóng, số 3 di chuyển vào giữa khu số 3 và 2 mặt hướng về số 4; số 6 chuyền một. Số 3 lúc này có thể chuyền dựng (trước mặt) ở số 3 để số 2 di chuyển vòng vào đập, hoặc chuyền cao sang số 4 để cầu thủ này đập bóng. Bên sân đối diện bố trí 3 cầu thủ làm nhiệm vụ chắn bóng (nhưng chỉ được chắn 1), người chắn bóng ở vị trí nào chắn ở vị trí đó.

Bài tập 3:

Yêu cầu: Số 3 chuyền hai ở khu vực giữa số 3 và 4 (mặt hướng về số 2); số 4 đập bóng vào khu số 5, số 2 đập bóng vào khu số 1, có 3 người chắn ở sân đối diện. Phát bóng tập trung vào khu số 1.

Cách tiến hành:

Bằng mọi cách số 1 phải đưa được bóng lên vị trí của số 3 , số 3 có thể chuyền dựng sau đầu cho số 4 đập sang khu số 5, hoặc chuyền dài sang số 2 đập chéo vào khu số 1.

Bài tập 4:

Yêu cầu: Phát bóng chuẩn vào số 5 , số 3 chuyền hai ở vị trí số 2 . Số 2 đập ở số 3 và số 4 đập giãn biên.

Cách tiến hành:

Số 5 bắt bước một lên khu số 2. Lúc này số 3 đã từ vị trí của mình di chuyển ra vị trí số 2 sẵn sàng làm nhiệm vụ. Số 3 có thể chuyền dọc lưới sang khu số 4 để số 4 đập vào khu số 5 hoặc chuyền ở tầm trung bình vào số 3 cho số 2 di chuyển vào đập (số 4 cố gắng đập vào số 6, 1, số 2 cố gắng đập vào khu số 1) sang sân đối diện.

Bài tập 5:

Yêu cầu: Phát bóng vào số 1 hoặc 6, số 3 chuyền hai ở khu số 4. Số 4 đập ở số 3 vào khu số 5 đối diện, hoặc số 2 đập quay tay dọc biên vào số 5 .

Cách tiến hành:

Số 1 hoặc 6 bắt bước 1 vào khu số 4. Số 3 có thể chuyền hai vào khu số 3 cho số 4 di chuyển vào đập hoặc vào khu số 2 để cầu thủ số 2 đập, nhưng cả 2 cầu thủ này đều phải đập bóng chuẩn vào khu số 5 sân đối diện. Cố gắng không để bóng chặn lại.

Bài tập 6:

Yêu cầu: Phối hợp giữa người chuyền 2 ở hàng sau (số 1) đan lên và 3 cầu thủ hàng trên làm nhiệm vụ tấn công. Có 3 cầu thủ chắn bóng ở 3 vị trí sân đối diện. Phát bóng vào giữa vị trí của số 5 và 6. Tất cả các đường tấn công đều phải tập trung vào khu số 1 sân đối diện.

Cách tiến hành:

Bóng được phát vào khu số 5, số 5 chuyền một lên khu vực số 3 cho số 1 di chuyển lên chuyền 2. Số 1 lúc này có thể chuyền sau đầu cho số 2 đập và cũng có thể chuyền ở tầm trung bình cho số 4 đập. Số 3 làm nhiệm vụ bật nhảy nhưng không đập bóng. Cố gắng tấn công hiệu quả chuẩn xác và tránh được chắn bóng của 3 cầu thủ đối phương.

Bài tập 7:

Yêu cầu: Phát bóng vào vị trí của số 5 hoặc 6. Số 3 và 4 đập bóng, số 2 nghi binh. Bóng đập vào khu số 6 sân đối diện.

Cách tiến hành: 

Bóng phát vào số 6 , số 6 bắt bước một lên khu số 3 cho số 1 di chuyển lên chuyền bóng. Số 1 có thể chuyền hai ở tầm cao hoặc trung bình cho số 4 đập vào số 6 sân đối diện, hoặc phối hợp với số 3 thực hiện chuyền thấp đập nhanh vào số 6 sân đối diện . Những cầu thủ chắn cần phán đoán để chắn được quả đập nhanh.

Bài tập 8:

Yêu cầu: Phát bóng vào khu số 1 và 6. Số 1 di chuyển lên giữa khu 2 và 3 chuyền hai. Số 2 và 4 đập bóng, số 3 nghi binh.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào khu số 1; số 6 di chuyển ra khu số 1 chuyền một lên giữa khu số 2 và 3 cho người chuyền hai . Người chuyền hai (số 1) có thể chuyền dựng ngay sau đầu để số 2 đập quay tay vào khu số 5, hoặc chuyền lao sang số 4 để người này đập bóng cũng vào khu số 5, số 3 làm nhiệm vụ nghi binh. 

Bài tập 9:

Yêu cầu: Phát bóng vào khu số 5. Số 1 di chuyển lên giữa khu số 2 và 3 chuyền hai. Số 2 và số 3 thực hiện đổi vị trí cho nhau để đập bóng. Số 4 làm nhiệm vụ nghi binh các cầu thủ chắn bóng ở sân đối diện.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào khu số 5 , số 5 bằng mọi cách di chuyển để đưa bóng chính xác lên vị trí người chuyền hai. Người chuyền hai có thể chuyền bóng tầm trung bình sau đầu cho số 3 di chuyển chéo sang đập quay tay vào khu số 5 hoặc chuyền vào số 3 cho số 2 di chuyển chéo vào đập sang khu số 6 sân đối diện. Số 4 có thể làm nghi binh, có thể làm nhiệm vụ yểm trợ.

Bài tập 10:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển chéo đập bóng giữa số 4 và số 3. Số 1 di chuyển lên vị trí giữa số 3 và 2 chuyền hai, số 2 làm nhiệm vụ yểm trợ, phát bóng tập trung vào khu vực giữa số 5 và số 6.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào khu số 5; số 5 bắt cước một chuyền cho người chuyền hai người chuyền hai có thể chuyền dài tầm trung bình sang khu số 4 để số 3 di chuyển chéo sang đập quay tay dọc biên vào khu số 1 sân đối diện, hoặc phối hợp với số 4 thực hiện chuyền hai tầm thấp, đập nhanh vào khu số 6. Số 2 làm nhiệm vụ yểm trợ những quả bóng chắn bật lại.
Bài tập 11:

Yêu cầu: Phối hợp giữa người chuyền hai với số 3 và số 4 đập bóng. Số 2 giả đập. Số 1 di chuyển lên chuyền hai. Phát bóng vào giữa khu số 6 và số 1.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào khu số 6, số 6 bắt bước một lên khu vực chuyền hai đã quy định. Người chuyền hai có thể chuyền cao sau đầu sang khu số 4 cho số 4 đập chính diện hoặc quay tay và cũng có thể chuyền dựng bóng ở tầm trung bình trước mặt gần người để số 3 di chuyển vòng vào đập bóng sang khu số 5. Số 2 cũng đồng thời bật nhảy giả đập cùng lúc.

Bài tập 12:

Yều cầu: Phối hợp di chuyển đập bóng giữa 3 cầu thủ hàng trên (2,3,4). Số 1 di chuyển lên làm nhiệm vụ chuyền hai. Phát bóng vào khu vực giữa số 5 và 6.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 5; số 5 bắt bước 1 lên khu vực chuyền hai đã quy định , lúc này người chuyền hai có thể chuyền dài tầm cao sang khu số 4 cho số 3 di chuyển ra đập bóng quay tay dọc biên sang khu số 1, hoặc chuyền tầm trung bình vào khu số 3 hơi sang số 4 để số 4 di chuyển vào đập chính diện sang khu số 5, và cũng có thể phối hợp ngay với số 3 để chuyền thấp đập nhanh ngay cạnh người chuyền.

Bài tập 13:

Yêu cầu: Thực hiện đập xa lưới của số 4 và dưới khu tấn công của số 5 . Số 2 và 3 thực hiện động tác giả đập, số 1 di chuyển lên chuyền hai. Phát bóng vào số 3 hoặc số 6.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 3, số 3 bắt bước một lên vị trí quy định cho người chuyền hai. Người chuyền hai có thể chuyền xa lưới cho số 4 đạp dọc biên sang khu số 1 , hoặc chuyền cao trên đường 3m để số 5 từ dưới bật nhảy đập bóng sang khu số 5 sân đối phương. Số 2 và 3 làm động tác giả đánh lừa chắn bóng.

Bài tập 14:

Yêu cầu: Số 1 di chuyển lên chuyền hai ở vị trí số 2. Số 2, 3 và 4 phối hợp di chuyển đập bóng. Phát bóng vào khu vực giữa số 4 và 5.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 5; số 5 bắt bước một, chuyền lên khu số 2; số 1 làm nhiệm vụ chuyền hai, lúc này có thể chuyền nhanh trước mặt cho số 2 đập nhanh, hoặc chuyền trung bình vào giữa cho số 3 đập sang khu số 4 và cũng có thể chuyền tầm trung bình giãn biên cho số 4 đập bóng sang khu số 5.

Bài tập 15:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển đập bóng giữa số 3 cầu thủ hàng trên. Số 6 di chuyển lên vị trí số 3 chuyền hai. Phát bóng vào cuối sân khu vực số 5.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 5; số 5 bắt bước một chuyền lên khu số 3 cho số 6 chuyền hai. Số 6 lúc này có thể chuyền trước mặt sang khu số 4 cho số 4 đập bóng chính diện sang khu số 5, hoặc chuyền dựng tầm thấp sau đầu cho số 3 đập sang khu số 1 và cũng có thể chuyền tầm trung bình sau đầu sang số 2 để số 2 đập sang khu số 1 sân đối diện.

Bài tập 16:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển đập bóng của 3 cầu thủ hàng trên (2,3,4) . Số 6 di chuyển lên khu số 3 chuyền hai. Phát bóng vào khu số 1 hoặc số 6.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 1; số 1 bắt bước một chuyền lên khu số 3 cho số 6 chuyền hai. Người chuyền hai lúc này có thể chuyền sau đầu ở tầm cao vào khu số 4 cho số 4 đập quay tay sang khu số 1, hoặc chuyền dựng bóng ngay trước mặt cách khoảng 1m để số 2 di chuyển chéo vào đập bóng sang số 1 hoặc 6, và cũng có thể chuyền giản biên vào khu số 2 để số 3 di chuyển chéo với số 2 đập bóng.

Bài tập 17:

Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng chính xác giữa người chuyền hai và hai cầu thủ đập bóng số 3 và 2. Số 6 di chuyển lên số 3 chuyền hai. Phát bóng vào khu vực số 1 hoặc số 6.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 1; số 1 bắt bước một chuyền lên vị trí số 3 cho số 6 chuyền hai . Người chuyền hai lúc này có thể chuyền sau đầu cho số 4 đập dọc biên sang số 1 , hoặc chuyền dựng trước mặt hơi xa lưới (khoảng 1m) đê số 3 lao vào bật nhảy lên nhưng không đập, mà số 2 di chuyển vào đập bóng ở phía sau số 3 (đập chồng) . Khi thực hiện kỹ thuật này cần chú ý số 3 phải di chuyển vào và bật nhảy nhanh hơn số 2 một nhịp và người chuyền hai chuyền chậm 1 nhịp cho số 2 đập bóng.

Bài tập 18:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển đập bóng giữa 3 cầu thủ hàng trên với số 6 di chuyển lên vị trí số 2 chuyền bóng . Phát bóng vào số 1 hoặc số 5.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 1; số 1 bắt bước một vào khu vực số 2 cho số 6 di chuyển lên chuyền hai. Người chuyền hai lúc này có thể chuyền tầm thấp ngay trước mặt cho số 3 lao vào đập nhanh sang số 5 , hoặc chuyền trung bình ở số 3 cho số 2 di chuyển chéo vào đập sang số 1 và cũng có thể chuyền lao tầm trung bình cho số 4 đập bóng quay tay dọc biên sang số 1 sân đối diện.

Bài tập 19:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển chéo đập bóng giữa số 3 và số 4 tránh được chắn bóng . Số 6 di chuyển lên khu giữa số 3 và số 2 chuyền hai . Phát bóng vào số 5.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 5; số 5 bắt bước một chuyền lên khu vực giữa số 3 và 2 cho số 6 chuyền hai . Người chuyền hai lúc này có thể chuyền dựng sau đầu cho số 2 đập dọc biên sang số 5 sân đối diện hoặc chuyền vào khu số 3 ở tầm trung bình cho số 4 di chuyển chéo vào đập chính diện sang khu số 5, và cũng có thể chuyền cao sang khu số 4 cho số 3 di chuyển ra đập vào khu số 1.

Bài tập 20:

Yêu cầu: Phối hợp di chuyển chính xác giữa số 2 và 3, khi đập bóng . Số 6 di chuyển lên khu số 3 chuyền hai. Phát bóng vào khu số 5, thực hiện chắn tập thể.

Cách tiến hành:

Bóng phát vào số 5; số 5 bắt bước một lên khu số 3 cho số 6 di chuyển lên chuyền hai. Người chuyền hai lúc này có thể chuyền giãn biên tầm cao hoặc trung bình hơi xa lưới để số 3 di chuyển vòng sang đập bóng ngay sau bên phải cầu thủ số 2 sang khu số 5 (chú ý cầu thủ số 2 di chuyển và bật nhảy nhanh hơn 1 nhịp vào gần sát sau người chuyền hai), hoặc có thể chuyền lao cho số 4 đập và cũng có thể chuyền cao trên vạch 3m để số 5 bật nhảy đập bóng về cuối sân . 

*Kết luận:  Từ khi đổi mới việc áp dụng những bài tập chiến thuật mới trong bóng chuyền đã đem lại một kết quả là: sinh viên cảm thấy hứng thú trong tập luyện để hoàn thiện kỹ năng thi đấu thông thường và nâng cao. Từ đó tạo tiền đề để tập luyện và xây dựng đội tuyển bóng chuyền nhà trường một cách dễ dàng và thuận lợi dựa trên nền tảng kĩ , chiến thuật ban đầu . 

*Tài liệu tham khảo : 

 Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu các môn TDTT, NXB TDTT – Nguyễn Quang.
